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ÔN LT 01 

 

Câu 1. Trong Windows, phím tắt dùng để di chuyển một tệp hay thư mục là:  

A. Ctrl+C      B. Ctrl+Z    

C. Ctrl+V    D. Ctrl+X 

Câu 2. Trong Windows, để thiết lập cấu hình hệ thống, ta chọn chương trình: 

A. Control Panel   B. Control Desktop 

C. Control System   D. Control Windows 

Câu 3. Phần mở rộng của tệp tin (file) thể hiện: 

A. Ngày/giờ thay đổi tệp  B. Tên thư mục chứa tệp 

C. Kiểu tệp    D. Kích thước của tệp 

Câu 4. Trong hệ điều hành Windows, Shortcut là: 

A. Cách xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền 

B. Cách sao chép một đối tượng được chọn 

C. Một file liên kết đến một đối tượng 

D. Cách thiết lập cấu hình hệ thống 

Câu 5. Để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng, bấm phím nào trên bàn phím? 

A. Scroll Lock     B. Pause      C. Insert  D. Print Screen 

Câu 6. Trong Microsoft Word, để chèn hình ảnh vào văn bản, thực hiện: 

A. Vào menu Insert  chọn Picture  B.  Vào menu Insert  chọn Symbol 

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P   D.  Các ý trên đều đúng 

Câu 7. Để in trang số 3, số 5 và từ trang 10 đến trang 90 của tập tin văn bản sau khi 

đã soạn thảo trong Word, nhập tại mục Pages trên hộp thoại Print như sau: 

A. 3-5, 10, 11, …, 90   B.  3-5, 10-90 

C. 3, 5, 10-90     D.  Các ý trên đều sai 

Câu 8. Trong Microsoft Word, để mở 1 tập tin văn bản đang tồn tại trên đĩa, ấn phím: 

A. Ctrl + O     B.  Ctrl + S 

C. Ctrl + N     D.  Ctrl + P 

Câu 9. Trong Microsoft Word, để tăng cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phím: 

A. Ctrl + B   B. Ctrl + ]   C. Ctrl + Shitf + ]   D. Ctrl + [ 

Câu 10. Tổ hợp phím Ctrl + Z dùng để: 

A. Lưu văn bản với tên mới    

B. Đóng cửa sổ đang mở 

C. Hủy kết quả của thao tác hoặc lệnh vừa thực hiện 

D. Đóng tập tin đang mở 
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Câu 11. Chương trình Microsoft Word thuộc loại: 

A. Phần mềm hệ thống     B. Phần mềm quản lý 

C. Phần mềm bảng tính     D. Phần mềm ứng dụng 

Câu 12. Các lệnh Cut, Copy, Paste, ... nằm trong menu (nhóm lệnh) nào trên thanh 

menu của Microsoft Word?  

A. View                       B. Home          C. Edit                 D. Insert 

Câu 13. Trong Microsoft Word, muốn tạo chữ cái lớn đầu dòng của đoạn văn, thực hiện: 

A. Format - Drop Cap     

B. Insert - Drop Cap 

C. Edit - Drop Cap      

D. View - Drop Cap 

Câu 14. Khi làm việc với bảng (Table) trong Microsoft Word, muốn di chuyển con 

trỏ soạn thảo từ ô này sang ô kế tiếp về bên phải, ta bấm phím:  

A. Ctrl         B. Tab        C. CapsLock  D. Shift 

Câu 15. Tổ hợp phím Ctrl + Shift + =, có chức năng gì trong Microsoft Word? 

A. Tạo chỉ số dưới    B. Mở hộp thoại Font 

C. Tạo chỉ số trên    D. Tạo chữ gạch dưới nét đôi 

Câu 16. Muốn chia cột cho đoạn văn bản trong Microsoft Word, ta lựa chọn đoạn 

văn bản cần chia cột và thực hiện lệnh: 

A. Page Layout – Columns   B. Insert - Columns 

C. View – Columns    D. Cả A và C đều đúng 

Câu 17. Trong Microsoft Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang), ta thực hiện: 

A. Home – Header    B. Tools - Header 

C. Insert – Header    D. View - Header and 

Câu 18. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số 25, tại ô B2 gõ vào công thức 

=SQRT(A2) rồi bấm phím Enter thì nhận được kết quả là: 

A. 0    B. 5    C.  #Value!    D. #Name! 

Câu 19. Trong bảng tính Excel, công thức =Mid(“m1234”,2,3) cho kết quả: 

A. 123   B. 12    C. “123”    D. 23 

Câu 20. Trong bảng tính Excel, địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ tuyệt đối? 

A. B$1:D$10  B. $B1:$B10  C. B$1$:D$10$   D. $B$1:$D$10 

Câu 21. Trong bảng tính Excel , tại ô A2 có giá trị chuỗi 2008, tại ô B2 gõ công thức 

=Len(A2) rồi bấm phím Enter thì nhận được kết quả là: 

A. 2008   B. 1    C. 4     D. #DIV/0! 
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Câu 22. Trong bảng tính Excel , điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng 

một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng ký hiệu nào? 

A.  #   B.  <>    C.  ><     D. & 

Câu 23. Trong bảng tính Excel , tại ô A2 có giá trị chuỗi “Tin hoc”, ô B2 có giá trị số 

2008, tại ô C2 gõ công thức =A2+B2 rồi bấm phím Enter thì nhận được kết quả là: 

A. Tin hoc  B. #VALUE!   C. 2008   D. Tin hoc2008 

Câu 24. Trong bảng tính Excel , tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) rồi 

bấm phím Enter thì nhận được kết quả là: 

A. 30   B. 5    C. 65    D. 110 

Câu 25. Trong bảng tính Excel , kết quả của hàm ROUND(123.4567,2) là: 

A. 123.45     B.  0 

C. 100      D.  123.46 

Câu 26. Trong bảng tính Excel, kết quả trả về của hàm RIGHT(“NGUYEN NAM”,3) là: 

A. UY      B.  AM 

C. GUY     D.  NAM 

Câu 27. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có 

nghĩa là gì? 

A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus 

B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi 

C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số 

D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số 

Câu 28. Chương trình dùng để hiển thị nội dung các trang Web được gọi là: 

A. Trình duyệt Web   B. Bộ duyệt Web 

C. Hệ điều hành Web   D. Phần mềm Web 

Câu 29. Trang tìm kiếm Google có thể cho ra kết quả tìm kiếm theo: 

A. Hình ảnh    B. Video 

C. Web     D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 30. Thông tin nào sau đây nói về thư điện tử? 

A. Người đưa thư chỉ việc để thư ở hòm thư trước nhà người nhận là người nhận có 

thể biết được nội dung 

B. Là dịch vụ thực hiện truyền thông tin qua Internet thông qua các hộp thư điện tử 

C. Là dịch vụ chỉ dành cho những người làm trong lĩnh vực điện tử viễn thông 

D. Dịch vụ này chưa có 

--------------------------Hết--------------------------- 


